
















STT Tên tổ chức/cá nhân
Tài khoản giao 

dịch chứng 
khoán

Chức vụ tại 
công ty

Loại hình Giấy 
NSH (CMND, 

CCCD, Hộ 
chiếu, ĐKKD)

Số giấy NSH Ngày cấp 
giấy NSH

Nơi cấp giấy 
NSH

Địa chỉ trụ sở 
chính/Địa chỉ liên hệ

Thời điểm 
bắt đầu là 

người có liên 
quan

Thời điểm 
không còn là 
người có liên 

quan

Lý do Mối quan hệ liên quan với 
công ty

1 Tổng Công ty Địa ốc Sài 
Gòn - TNHH MTV ĐKKD 0301479844-1 09/10/2010 Tp. HCM

41 Sương Nguyệt 
Ánh, P. Bến Thành, 

Q1, Tp. HCM.

Cổ đông nắm giữ 20% vốn 
điều lệ Công ty 

2 Công ty TNHH Hóa chất 
H&T ĐKKD 0311234057 12/10/2011 Tp. HCM

B45 Lê Thị Hồng, P17, 
Quận Gò vấp, Tp. 

HCM

- Tổ chức có liên quan đến 
ông Nguyễn Khắc Giang (TV 
HĐQT, PTGĐ) - Ông Nguyễn 
Ngọc Hòa (Giám đốc Công ty 
TNHH Hóa chất H&T) là em 
ruột của  ông Nguyễn Khắc 
Giang 

3 Công ty TNHH MTV Kim 
Thành Phước ĐKKD 0305925144 14/08/2008 Tp. HCM 126 Lê Thị Hồng, P17, 

Gò Vấp Tp. HCM

- Tổ chức có liên quan đến 
ông Nguyễn Khắc Giang (TV 
HĐQT, PTGĐ) - Bà Nguyễn 
Thúy Hằng (Giám đốc Công 
ty TNHH MTV Kim Thành 
Phước) là chị ruột của  ông 
Nguyễn Khắc Giang 

4 Công ty Cổ phần Đầu tư 
Xây dựng Thanh niên ĐKKD 0301465263 22/06/2012 Tp. HCM 80 Bạch Đằng 2, P.2, 

Q. Tân Bình, TP. HCM

- Tổ chức có liên quan đến 
ông Lê Thành Nhơn (TV 
HĐQT) - Phó Chủ tịch HĐQT 
và Giám đốc

5 Công ty Cổ phần Kỹ nghệ 
Toàn Cầu ĐKKD 0303127407 26/05/2005 Tp. HCM

Lầu 5 Tòa nhà MH số 
728 -730 Võ Văn Kiệt, 

P1, Q.5,. TP. HCM

- Tổ chức có liên quan đến 
ông Trần Quốc Hùng (TV 
HĐQT) - Giám đốc

6 Trần Thị Kim Huệ

Chủ tịch 
HĐQT, 

Người đại 
diện PL

CMND
CCCD

18/06/2012
13/01/2022

Tp. HCM
Cục Cảnh sát

7 Lê Thành Nhơn TV HĐQT CMND
CCCD 12/01/2022 Tp. HCM - Người có liên quan đến bà 

Trần Thị Kim Huệ - Chồng

8 Lê Trần Khôi Nguyên Hộ chiếu Tp. HCM - Người có liên quan đến bà 
Trần Thị Kim Huệ - Con

9 Lê Uyên Quỳnh Như CCCD 10/04/2024 Cục Cảnh sát - Người có liên quan đến bà 
Trần Thị Kim Huệ - Con

10 Lê Trần Thanh Nguyên CCCD 29/05/2024 Cục Cảnh sát - Người có liên quan đến bà 
Trần Thị Kim Huệ - Con

11 Trần Ngọc Tú CCCD 08/06/2022 Cục Cảnh sát - Người có liên quan đến bà 
Trần Thị Kim Huệ - Anh ruột

12 Lê Thị Thu Em CCCD 11/06/2022 Cục Cảnh sát - Người có liên quan đến bà 
Trần Thị Kim Huệ - Chị dâu
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STT Tên tổ chức/cá nhân
Tài khoản giao 

dịch chứng 
khoán

Chức vụ tại 
công ty

Loại hình Giấy 
NSH (CMND, 

CCCD, Hộ 
chiếu, ĐKKD)

Số giấy NSH Ngày cấp 
giấy NSH

Nơi cấp giấy 
NSH

Địa chỉ trụ sở 
chính/Địa chỉ liên hệ

Thời điểm 
bắt đầu là 

người có liên 
quan

Thời điểm 
không còn là 
người có liên 

quan

Lý do Mối quan hệ liên quan với 
công ty

13 Trần Ngọc Quyền CCCD 27/08/2022 Cục Cảnh sát - Người có liên quan đến bà 
Trần Thị Kim Huệ - Anh ruột

14 Lê Thị Thu Hà CCCD 12/08/2021 Cục Cảnh sát - Người có liên quan đến bà 
Trần Thị Kim Huệ - Chị dâu

15 Lê Thị Kim Huyên CCCD 01/05/2021 Cục Cảnh sát - Người có liên quan đến bà 
Trần Thị Kim Huệ - Chị dâu

16 Trần Thị Kim Loan CMND
CCCD

11/07/2011
12/08/2021

Tp. HCM
Cục Cảnh sát

- Người có liên quan đến bà 
Trần Thị Kim Huệ - Chị ruột

17 Trần Thị Kim Hồng CMND
CCCD

18/04/2003
04/01/2017

Tp. HCM
Cục Cảnh sát

- Người có liên quan đến bà 
Trần Thị Kim Huệ - Em ruột

18 Phạm Phú Danh CCCD 25/08/2022 Cục Cảnh sát - Người có liên quan đến bà 
Trần Thị Kim Huệ - Em rể

19 Trần Thị Kim Phượng CMND
CCCD

19/09/2005
17/06/2022

Tp. HCM
Cục Cảnh sát

- Người có liên quan đến bà 
Trần Thị Kim Huệ - Em ruột

20 Đỗ Vương Tú CMND
CCCD

17/02/2000
13/06/2022

Tp. HCM
Cục Cảnh sát

- Người có liên quan đến bà 
Trần Thị Kim Huệ - Em rể

21 Trần Ngọc Vũ CCCD 24/10/2022 Cục Cảnh sát - Người có liên quan đến bà 
Trần Thị Kim Huệ - Em ruột

22 Trần Thị Kim Loan TP. KHDA CMND
CCCD

05/08/2009
27/10/2022

Tp. HCM
Cục Cảnh sát

- Người có liên quan đến bà 
Trần Thị Kim Huệ - Em dâu

23 Phạm Văn Đan Duy

Tổng 
Giám đốc, 
TV HĐQT, 
Người đại 

diện PL

CMND
CCCD

15/03/2008
29/09/2022

Tp. HCM
Cục Cảnh sát

24 Phạm Đức Minh Tâm CCCD 18/09/2022 Cục Cảnh sát - Người có liên quan đến ông 
Phạm Văn Đan Duy - Vợ

25 Phạm Quỳnh Anh

- Người có liên quan đến ông 
Phạm Văn Đan Duy - Con
- Lý do không có giấy NSH: 
Còn nhỏ

26 Phạm Tùng Lâm

- Người có liên quan đến ông 
Phạm Văn Đan Duy - Con
- Lý do không có giấy NSH: 
Còn nhỏ

27 Phạm Khôi Vĩ

- Người có liên quan đến ông 
Phạm Văn Đan Duy - Con
- Lý do không có giấy NSH: 
Còn nhỏ

28 Phạm Văn Dũng CCCD 25/04/2021 Cục Cảnh sát - Người có liên quan đến ông 
Phạm Văn Đan Duy - Bố đẻ



STT Tên tổ chức/cá nhân
Tài khoản giao 

dịch chứng 
khoán

Chức vụ tại 
công ty
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CCCD, Hộ 
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người có liên 
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quan

Lý do Mối quan hệ liên quan với 
công ty

29 Trình Thị Hiên CCCD 25/04/2021 Cục Cảnh sát - Người có liên quan đến ông 
Phạm Văn Đan Duy - Mẹ đẻ

30 Phạm Đức Tiến CCCD 02/04/2021 Cục Cảnh sát - Người có liên quan đến ông 
Phạm Văn Đan Duy - Bố vợ

31 Chu Thị Minh Hà CCCD 10/04/2021 Cục Cảnh sát - Người có liên quan đến ông 
Phạm Văn Đan Duy - Mẹ vợ

32 Phạm Thị Đan Tuyền CCCD 25/04/2021 Cục Cảnh sát - Người có liên quan đến ông 
Phạm Văn Đan Duy - Em ruột

33 Nguyễn Đức Thiên Phúc CCCD 23/02/2022 Cục Cảnh sát - Người có liên quan đến ông 
Phạm Văn Đan Duy - Em rể

34 Phạm Thị Đan Linh Passport - Người có liên quan đến ông 
Phạm Văn Đan Duy - Em ruột

35 Nguyễn Tấn Quang Passport - Người có liên quan đến ông 
Phạm Văn Đan Duy - Em rể

36 Phạm Văn Đan Phương CCCD 02/11/2021 Cục Cảnh sát - Người có liên quan đến ông 
Phạm Văn Đan Duy - Em ruột

37 Nguyễn Bảo Thuý CCCD 23/03/2022 Cục Cảnh sát - Người có liên quan đến ông 
Phạm Văn Đan Duy - Em dâu

38 Phạm Văn Đan Vương CCCD 24/03/2021 Cục Cảnh sát - Người có liên quan đến ông 
Phạm Văn Đan Duy - Em ruột

39 Kiều Thị Thanh Thuý CCCD 22/12/2021 Cục Cảnh sát - Người có liên quan đến ông 
Phạm Văn Đan Duy - Em dâu

40 Nguyễn Khắc Giang Phó TGĐ, 
TVHĐQT

CMND
CCCD

02/11/2007
12/04/2022

Tp. HCM
Cục Cảnh sát

41 Nguyễn Khắc Huy CCCD 01/11/2022 Cục Cảnh sát - Người có liên quan đến ông 
Nguyễn Khắc Giang - Bố đẻ

42 Nguyễn Thị Nhũ CCCD 06/10/2022 Cục Cảnh sát - Người có liên quan đến ông 
Nguyễn Khắc Giang - Mẹ đẻ

43 Nguyễn Thị Hương Giang CMND
CCCD

27/05/2015
04/09/2022

Tp. HCM
Cục Cảnh sát

- Người có liên quan đến ông 
Nguyễn Khắc Giang - Vợ

44 Nguyễn Hoàng Khải CCCD 10/10/2022 Cục Cảnh sát - Người có liên quan đến ông 
Nguyễn Khắc Giang - Con



STT Tên tổ chức/cá nhân
Tài khoản giao 

dịch chứng 
khoán

Chức vụ tại 
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Lý do Mối quan hệ liên quan với 
công ty

45 Nguyễn Hà Phương

- Người có liên quan đến ông 
Nguyễn Khắc Giang - Con
- Lý do không có giấy NSH: 
Còn nhỏ

46 Nguyễn Thái Nghi

- Người có liên quan đến ông 
Nguyễn Khắc Giang - Con
- Lý do không có giấy NSH: 
Còn nhỏ

47 Nguyễn Thúy Hằng CCCD 25/08/2022 Cục Cảnh sát - Người có liên quan đến ông 
Nguyễn Khắc Giang - Chị ruột

48 Nguyễn Văn Vi CMND - Người có liên quan đến ông 
Nguyễn Khắc Giang - Anh rể

49 Nguyễn Ngọc Hòa CMND
CCCD 25/08/2022

Tp. HCM
Cục Cảnh sát

- Người có liên quan đến ông 
Nguyễn Khắc Giang - Em ruột

50 Ngô Thị Phước CMND CA Tp. HCM - Người có liên quan đến ông 
Nguyễn Khắc Giang - Em dâu

51 Lê Thành Nhơn TV HĐQT CMND
CCCD 12/01/2022

Tp. HCM
Cục Cảnh sát

52 Trần Thị Kim Huệ

Chủ tịch 
HĐQT, 

Người đại 
diện PL

CMND
CCCD

18/06/2012
13/01/2022

Tp. HCM
Cục Cảnh sát

- Người có liên quan đến ông 
Lê Thành Nhơn - Vợ

53 Lê Trần Khôi Nguyên Hộ chiếu Tp. HCM - Người có liên quan đến ông 
Lê Thành Nhơn - Con

54 Lê Uyên Quỳnh Như CCCD 10/04/2024 Cục Cảnh sát - Người có liên quan đến ông 
Lê Thành Nhơn - Con

55 Lê Trần Thanh Nguyên CCCD 29/05/2024 Cục Cảnh sát - Người có liên quan đến ông 
Lê Thành Nhơn - Con

56 Lê Thành Đạt

- Người có liên quan đến ông 
Lê Thành Nhơn - Bố đẻ
- Lý do không có giấy NSH: 
không liên hệ được

57 Lê Thành Ngọc

- Người có liên quan đến ông 
Lê Thành Nhơn - Anh ruột
- Lý do không có giấy NSH: 
không liên hệ được



STT Tên tổ chức/cá nhân
Tài khoản giao 

dịch chứng 
khoán

Chức vụ tại 
công ty

Loại hình Giấy 
NSH (CMND, 

CCCD, Hộ 
chiếu, ĐKKD)

Số giấy NSH Ngày cấp 
giấy NSH

Nơi cấp giấy 
NSH

Địa chỉ trụ sở 
chính/Địa chỉ liên hệ

Thời điểm 
bắt đầu là 

người có liên 
quan

Thời điểm 
không còn là 
người có liên 

quan

Lý do Mối quan hệ liên quan với 
công ty

58 Lê Thị Lệ Xuân

- Người có liên quan đến ông 
Lê Thành Nhơn - Chị ruột
- Lý do không có giấy NSH: 
không liên hệ được

59 Lê Thành Nghiệp

- Người có liên quan đến ông 
Lê Thành Nhơn - Anh ruột
- Lý do không có giấy NSH: 
không liên hệ được

60 Lê Thanh Sơn

- Người có liên quan đến ông 
Lê Thành Nhơn - Em ruột
- Lý do không có giấy NSH: 
không liên hệ được

61 Lê Thị Lệ Hà

- Người có liên quan đến ông 
Lê Thành Nhơn - Em ruột
- Lý do không có giấy NSH: 
không liên hệ được

62 Lê Thành Tâm

- Người có liên quan đến ông 
Lê Thành Nhơn - Em ruột
- Lý do không có giấy NSH: 
không liên hệ được

63 Lê Thị Huyền Trang

- Người có liên quan đến ông 
Lê Thành Nhơn - Em ruột
- Lý do không có giấy NSH: 
không liên hệ được

64 Lê Thị Kim Mai

- Người có liên quan đến ông 
Lê Thành Nhơn - Em ruột
- Lý do không có giấy NSH: 
không liên hệ được

65 Trần Quốc Hùng TV HĐQT CCCD 22/11/2021 Cục Cảnh sát

66 Phùng Thị Ánh Hoa CCCD 22/11/2021 Cục Cảnh sát - Người có liên quan đến ông 
Trần Quốc Hùng - Vợ

67 Trần Ngọc Phương Anh CCCD 22/11/2021 Cục Cảnh sát - Người có liên quan đến ông 
Trần Quốc Hùng - Con

68 Trần Ngọc Nam Phương CCCD 10/04/2018 Cục Cảnh sát - Người có liên quan đến ông 
Trần Quốc Hùng - Con

69 Trần Gia Quốc Bảo CCCD 12/09/2022 Cục Cảnh sát - Người có liên quan đến ông 
Trần Quốc Hùng - Con

70 Trần Tình CCCD 27/04/2021 Cục Cảnh sát - Người có liên quan đến ông 
Trần Quốc Hùng - Bố đẻ



STT Tên tổ chức/cá nhân
Tài khoản giao 

dịch chứng 
khoán

Chức vụ tại 
công ty
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CCCD, Hộ 
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Số giấy NSH Ngày cấp 
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Địa chỉ trụ sở 
chính/Địa chỉ liên hệ

Thời điểm 
bắt đầu là 

người có liên 
quan

Thời điểm 
không còn là 
người có liên 

quan

Lý do Mối quan hệ liên quan với 
công ty

71 Ngô Thị Diệu CCCD 01/05/2021 Cục Cảnh sát - Người có liên quan đến ông 
Trần Quốc Hùng - Mẹ đẻ

72 Trần Thị Sương CCCD 12/08/2021 Cục Cảnh sát - Người có liên quan đến ông 
Trần Quốc Hùng - Em ruột

73 Trần Thị Thảo CCCD 21/12/2021 Cục Cảnh sát - Người có liên quan đến ông 
Trần Quốc Hùng - Em ruột

74 Lê Anh Thức CCCD 27/12/2021 Cục Cảnh sát - Người có liên quan đến ông 
Trần Quốc Hùng - Em rể

75 Nguyễn Văn Sơn CMND

- Người có liên quan đến ông 
Trần Quốc Hùng - Em rể
- Không lấy được thông tin 
CCCD mới

76 Dư Thân Danh TV HĐQT CCCD 30/11/2022 Cục Cảnh sát

77 Trần Thị Kim Loan CMND
CCCD

11/07/2011
12/08/2021

Tp. HCM
Cục Cảnh sát

- Người có liên quan đến ông 
Dư Thân Danh - Mẹ đẻ

78 Nguyễn Thị Thanh Thảo CCCD Cục Cảnh sát - Người có liên quan đến ông 
Dư Thân Danh - Vợ

79 Dư Ngọc Trâm Anh

- Người có liên quan đến ông 
Dư Thân Danh - Con
- Lý do không có giấy NSH: 
Còn nhỏ

80 Dư Quang Minh

- Người có liên quan đến ông 
Dư Thân Danh - Con
- Lý do không có giấy NSH: 
Còn nhỏ

81 Dư Anh Đức

- Người có liên quan đến ông 
Dư Thân Danh - Con
- Lý do không có giấy NSH: 
Còn nhỏ

82 Dư Thân Duy CCCD Cục Cảnh sát - Người có liên quan đến ông 
Dư Thân Danh - Em ruột

83 Đặng Phước Trí TV HĐQT CCCD 22/11/2021 Cục Cảnh sát

84 Lê Thị Thanh Vân CCCD 25/04/2021 Cục Cảnh sát - Người có liên quan đến ông 
Đặng Phước Trí - Vợ

85 Đặng Phúc Minh Thư CCCD 29/11/2021 Cục Cảnh sát - Người có liên quan đến ông 
Đặng Phước Trí - Con

86 Đặng Phúc Lâm

- Người có liên quan đến ông 
Đặng Phước Trí - Con
- Lý do không có giấy NSH: 
Còn nhỏ

87 Đặng Phước Ái Hộ chiếu 15/06/2017 - Người có liên quan đến ông 
Đặng Phước Trí - Bố đẻ

88 Nguyễn Thị Tư CCCD 10/02/2022 Cục Cảnh sát - Người có liên quan đến ông 
Đặng Phước Trí - Mẹ đẻ



STT Tên tổ chức/cá nhân
Tài khoản giao 

dịch chứng 
khoán

Chức vụ tại 
công ty

Loại hình Giấy 
NSH (CMND, 

CCCD, Hộ 
chiếu, ĐKKD)

Số giấy NSH Ngày cấp 
giấy NSH

Nơi cấp giấy 
NSH

Địa chỉ trụ sở 
chính/Địa chỉ liên hệ

Thời điểm 
bắt đầu là 

người có liên 
quan

Thời điểm 
không còn là 
người có liên 

quan

Lý do Mối quan hệ liên quan với 
công ty

89 Đặng Trí Dũng CCCD 10/02/2022 Cục Cảnh sát - Người có liên quan đến ông 
Đặng Phước Trí - Em ruột

90 Đặng Phúc Thanh Đạm CCCD 18/10/2022 Cục Cảnh sát - Người có liên quan đến ông 
Đặng Phước Trí - Em ruột

91 Dương Mỹ Linh Hộ chiếu Mỹ - Người có liên quan đến ông 
Đặng Phước Trí - Em dâu

92 Nguyễn Văn Khuê CCCD 01/11/2019 Cục Cảnh sát - Người có liên quan đến ông 
Đặng Phước Trí - Em rể

93 Võ Hữu Tâm Phó TGĐ CCCD 21/12/2021 Cục Cảnh sát

94 Phạm Thị Hoa CCCD Cục Cảnh sát - Người có liên quan đến ông 
Võ Hữu Tâm - Vợ

95 Võ Ngọc Quỳnh CMND Cục Cảnh sát - Người có liên quan đến ông 
Võ Hữu Tâm - Con

96 Võ Duy Khiêm CCCD Cục Cảnh sát - Người có liên quan đến ông 
Võ Hữu Tâm - Con

97 Võ Hữu Phước CMND Tp. HCM - Người có liên quan đến ông 
Võ Hữu Tâm - Anh ruột

98 Nguyễn Thị Phận CMND Tp. HCM - Người có liên quan đến ông 
Võ Hữu Tâm - Chị dâu

99 Võ Thị Ngọc Ánh CMND Tp. HCM - Người có liên quan đến ông 
Võ Hữu Tâm - Chị ruột

100 Đào Văn Chừ CMND Tp. HCM - Người có liên quan đến ông 
Võ Hữu Tâm - Anh rể

101 Võ Thị Ngọc Trinh CMND Tp. HCM - Người có liên quan đến ông 
Võ Hữu Tâm - Chị ruột

102 Võ Thị Ngọc Hồng CMND Tp. HCM - Người có liên quan đến ông 
Võ Hữu Tâm - Chị ruột

103 Võ Hữu Hạnh CMND Tp. HCM - Người có liên quan đến ông 
Võ Hữu Tâm - Anh ruột

104 Huỳnh Thị Cẩm Hồng CMND Tp. HCM - Người có liên quan đến ông 
Võ Hữu Tâm - Chị dâu

105 Võ Hữu Hiệp CMND Tp. HCM - Người có liên quan đến ông 
Võ Hữu Tâm - Anh ruột

106 Vũ Kim Lan CMND Tp. HCM - Người có liên quan đến ông 
Võ Hữu Tâm - Chị dâu

107 Võ Hữu Trung CMND Tp. HCM - Người có liên quan đến ông 
Võ Hữu Tâm - Em ruột

108 Trần Thị Cẩm Linh CMND Tp. HCM - Người có liên quan đến ông 
Võ Hữu Tâm - Em dâu

109 Huỳnh Thị Yến Nhi Kế toán 
trưởng

CMND
CCCD

25/07/2009 Tp. HCM
Cục Cảnh sát

110 Trần Đăng Quang CMND
CCCD

Tp. HCM
Cục Cảnh sát

- Người có liên quan đến bà 
Huỳnh Thị Yến Nhi - Chồng



STT Tên tổ chức/cá nhân
Tài khoản giao 

dịch chứng 
khoán

Chức vụ tại 
công ty

Loại hình Giấy 
NSH (CMND, 

CCCD, Hộ 
chiếu, ĐKKD)

Số giấy NSH Ngày cấp 
giấy NSH

Nơi cấp giấy 
NSH

Địa chỉ trụ sở 
chính/Địa chỉ liên hệ

Thời điểm 
bắt đầu là 

người có liên 
quan

Thời điểm 
không còn là 
người có liên 

quan

Lý do Mối quan hệ liên quan với 
công ty

111 Trần Đăng Khoa CMND
CCCD

Tp. HCM
Cục Cảnh sát

- Người có liên quan đến bà 
Huỳnh Thị Yến Nhi - Con

112 Trần Đăng Khôi CCCD Cục Cảnh sát - Người có liên quan đến bà 
Huỳnh Thị Yến Nhi - Con

113 Huỳnh Kiêm Quý CCCD Cục Cảnh sát - Người có liên quan đến bà 
Huỳnh Thị Yến Nhi - Bố đẻ

114 Nguyễn Thị Yến CMND
CCCD

22/09/2005 Tp. HCM
Cục Cảnh sát

- Người có liên quan đến bà 
Huỳnh Thị Yến Nhi - Mẹ đẻ

115 Huỳnh Trung Kiên CMND
CCCD

Tp. HCM
Cục Cảnh sát

- Người có liên quan đến bà 
Huỳnh Thị Yến Nhi - Em ruột

116 Nguyễn Thanh Trúc CMND
CCCD Tp. HCM - Người có liên quan đến bà 

Huỳnh Thị Yến Nhi - Em dâu

117 Huỳnh Trung Dũng CCCD Cục Cảnh sát - Người có liên quan đến bà 
Huỳnh Thị Yến Nhi - Em ruột

118 Nguyễn Minh Hiền
Trưởng 

Ban kiểm 
soát

CCCD 04/09/2022 Cục Cảnh sát

119 Lê Thanh Đạt CCCD 01/03/2022 Cục Cảnh sát - Người có liên quan đến bà 
Nguyễn Minh Hiền - Chồng

120 Lê Nguyễn Đăng Quang

- Người có liên quan đến bà 
Nguyễn Minh Hiền - Con
- Lý do không có giấy NSH: 
Còn nhỏ

121 Nguyễn Văn Kha CCCD 25/02/2022 Cục Cảnh sát - Người có liên quan đến bà 
Nguyễn Minh Hiền - Bố đẻ

122 Hồ Nguyệt Thanh CCCD 31/03/2022 Cục Cảnh sát - Người có liên quan đến bà 
Nguyễn Minh Hiền - Mẹ đẻ

123 Nguyễn Minh Khánh CCCD 20/07/2021 Cục Cảnh sát - Người có liên quan đến bà 
Nguyễn Minh Hiền - Em ruột

124 Lê Văn Hồng CCCD 24/11/2021 Cục Cảnh sát - Người có liên quan đến bà 
Nguyễn Minh Hiền - Bố chồng

125 Lê Ngọc Lệ CCCD 22/11/2021 Cục Cảnh sát - Người có liên quan đến bà 
Nguyễn Minh Hiền - Mẹ chồng

126 Huỳnh Đỗ Trà My TV Ban 
kiểm soát

CMND
CCCD

24/10/2013
12/07/2021

Tp. HCM
Cục Cảnh sát

127 Huỳnh Công Nhứt CCCD 22/11/2021 Cục Cảnh sát - Người có liên quan đến bà 
Huỳnh Đỗ Trà My - Bố đẻ

128 Đỗ Thị Ngọc Liên CCCD 06/12/2021 Cục Cảnh sát - Người có liên quan đến bà 
Huỳnh Đỗ Trà My - Mẹ đẻ

129 Lê Văn Minh CCCD 12/07/2021 Cục Cảnh sát - Người có liên quan đến bà 
Huỳnh Đỗ Trà My - Chồng

130 Lê Huỳnh Đăng Khoa CCCD 22/11/2022 Cục Cảnh sát - Người có liên quan đến bà 
Huỳnh Đỗ Trà My - Con



STT Tên tổ chức/cá nhân
Tài khoản giao 

dịch chứng 
khoán

Chức vụ tại 
công ty

Loại hình Giấy 
NSH (CMND, 

CCCD, Hộ 
chiếu, ĐKKD)

Số giấy NSH Ngày cấp 
giấy NSH

Nơi cấp giấy 
NSH

Địa chỉ trụ sở 
chính/Địa chỉ liên hệ

Thời điểm 
bắt đầu là 

người có liên 
quan

Thời điểm 
không còn là 
người có liên 

quan

Lý do Mối quan hệ liên quan với 
công ty

131 Lê Huỳnh Gia Bảo

- Người có liên quan đến bà 
Huỳnh Đỗ Trà My - Con
- Lý do không có giấy NSH: 
Còn nhỏ

132 Huỳnh Đỗ Nhật Bình CCCD 27/01/2023 Cục Cảnh sát - Người có liên quan đến bà 
Huỳnh Đỗ Trà My - Em ruột

133 Trần Thị Thu Hiền CCCD 25/04/2021 Cục Cảnh sát - Người có liên quan đến bà 
Huỳnh Đỗ Trà My - Em dâu

134 Đỗ Huỳnh Liên Hương CCCD Cục Cảnh sát - Người có liên quan đến bà 
Huỳnh Đỗ Trà My - Em ruột

135 Vương Tấn Lộc CCCD 22/11/2021 Cục Cảnh sát - Người có liên quan đến bà 
Huỳnh Đỗ Trà My - Em rể

136 Huỳnh Đỗ Hiếu Hạnh CCCD 08/08/2022 Cục Cảnh sát - Người có liên quan đến bà 
Huỳnh Đỗ Trà My - Em ruột

137 Phạm Công Danh CCCD 18/09/2022 Cục Cảnh sát - Người có liên quan đến bà 
Huỳnh Đỗ Trà My - Em rể

138 Nguyễn Thị Minh Điệp TV Ban 
kiểm soát CCCD 27/08/2022 Cục Cảnh sát

139 Trương Đình Giáp CCCD 10/07/2021 Cục Cảnh sát
- Người có liên quan đến bà 
Nguyễn Thị Minh Điệp - 
Chồng

140 Trương Minh Lam

- Người có liên quan đến bà 
Nguyễn Thị Minh Điệp - Con
-  Lý do không có giấy NSH: 
Còn nhỏ

141 Trương Mẫn Nhi

- Người có liên quan đến bà 
Nguyễn Thị Minh Điệp - Con
-  Lý do không có giấy NSH: 
Còn nhỏ

142 Nguyễn Trọng Tuần CCCD 27/07/2022 Cục Cảnh sát - Người có liên quan đến bà 
Nguyễn Thị Minh Điệp - Bố đẻ

143 Trần Thị Thảo CCCD 27/07/2022 Cục Cảnh sát - Người có liên quan đến bà 
Nguyễn Thị Minh Điệp - Mẹ đẻ

144 Trương Đức Trinh CCCD 10/07/2021 Cục Cảnh sát
- Người có liên quan đến bà 
Nguyễn Thị Minh Điệp - Bố 
chồng

145 Lê Thị Mai CCCD 10/07/2021 Cục Cảnh sát
- Người có liên quan đến bà 
Nguyễn Thị Minh Điệp - Mẹ 
chồng

146 Nguyễn Thị Ngọc Lan Hộ chiếu 31/12/2013 Tp. HCM
- Người có liên quan đến bà 
Nguyễn Thị Minh Điệp - Em 
ruột



STT Tên tổ chức/cá nhân
Tài khoản giao 

dịch chứng 
khoán

Chức vụ tại 
công ty

Loại hình Giấy 
NSH (CMND, 

CCCD, Hộ 
chiếu, ĐKKD)

Số giấy NSH Ngày cấp 
giấy NSH

Nơi cấp giấy 
NSH

Địa chỉ trụ sở 
chính/Địa chỉ liên hệ

Thời điểm 
bắt đầu là 

người có liên 
quan

Thời điểm 
không còn là 
người có liên 

quan

Lý do Mối quan hệ liên quan với 
công ty

147 Đỗ Trọng Đình Thạc Hộ chiếu 29/11/2021 Tp. HCM - Người có liên quan đến bà 
Nguyễn Thị Minh Điệp - Em rể

148 Nguyễn Thị Hồng Thắm Thư ký 
công ty CCCD 22/11/2021 Cục Cảnh sát

149 Nguyễn Văn Thương CCCD 04/05/2021 Cục Cảnh sát
- Người có liên quan đến bà 
Nguyễn Thị Hồng Thắm - Bố 
đẻ

150 Nguyễn Ngọc Em CCCD 18/11/2021 Cục Cảnh sát
- Người có liên quan đến bà 
Nguyễn Thị Hồng Thắm - Mẹ 
đẻ

151 Hồng Quốc Đăng CCCD 22/11/2021 Cục Cảnh sát
- Người có liên quan đến bà 
Nguyễn Thị Hồng Thắm - 
Chồng

152 Hồng Gia Khánh

- Người có liên quan đến bà 
Nguyễn Thị Hồng Thắm - Con
-  Lý do không có giấy NSH: 
Còn nhỏ

153 Nguyễn Thị Thùy Duyên CCCD 12/11/2022 Cục Cảnh sát
- Người có liên quan đến bà 
Nguyễn Thị Hồng Thắm - Em 
ruột

154 Lê Bảo Trung CCCD 12/11/2022 Cục Cảnh sát
- Người có liên quan đến bà 
Nguyễn Thị Hồng Thắm - Em 
rể

155 Hồng Văn Đảnh CCCD 13/04/2021 Cục Cảnh sát
- Người có liên quan đến bà 
Nguyễn Thị Hồng Thắm - Bố 
chồng

156 Nguyễn Thị Hồng Mai CCCD 13/04/2021 Cục Cảnh sát
- Người có liên quan đến bà 
Nguyễn Thị Hồng Thắm - Mẹ 
chồng



STT Tên tổ chức/cá nhân
Tài khoản giao 

dịch chứng 
khoán

Chức vụ tại 
công ty

Loại hình Giấy 
NSH (CMND, 

CCCD, Hộ 
chiếu, ĐKKD)

Số giấy NSH Ngày cấp 
giấy NSH

Nơi cấp giấy 
NSH

Địa chỉ trụ sở 
chính/Địa chỉ liên hệ

Số cổ phiếu 
sở hữu tại 
thời điểm 

hiện tại

Tỷ lệ sở hữu 
cổ phiếu tại 
thời điểm 

hiện tại

Ghi chú

1 Trần Thị Kim Huệ

Chủ tịch 
HĐQT, 

Người đại 
diện PL

CMND 18/06/2012 Tp. HCM 217.598 2,97%

1 Trần Thị Kim Huệ

Chủ tịch 
HĐQT, 

Người đại 
diện PL

CCCD 13/01/2022 Cục Cảnh sát 217.598 2,97%

1.1 Lê Thành Nhơn TV HĐQT CMND Tp. HCM 1.736.033 23,66% - Người có liên quan đến bà 
Trần Thị Kim Huệ - Chồng

1.1 Lê Thành Nhơn TV HĐQT CCCD 12/01/2022 Cục Cảnh sát 1.736.033 23,66% - Người có liên quan đến bà 
Trần Thị Kim Huệ - Chồng

1.2 Lê Trần Khôi Nguyên Hộ chiếu Tp. HCM - Người có liên quan đến bà 
Trần Thị Kim Huệ - Con

1.3 Lê Uyên Quỳnh Như CCCD 10/04/2024 Cục Cảnh sát - Người có liên quan đến bà 
Trần Thị Kim Huệ - Con

1.4 Lê Trần Thanh Nguyên CCCD 29/05/2024 Cục Cảnh sát - Người có liên quan đến bà 
Trần Thị Kim Huệ - Con

1.5 Trần Ngọc Tú CCCD 08/06/2022 Cục Cảnh sát - Người có liên quan đến bà 
Trần Thị Kim Huệ - Anh ruột

1.6 Lê Thị Thu Em CCCD 11/06/2022 Cục Cảnh sát - Người có liên quan đến bà 
Trần Thị Kim Huệ - Chị dâu

1.7 Trần Ngọc Quyền CCCD 27/08/2022 Cục Cảnh sát - Người có liên quan đến bà 
Trần Thị Kim Huệ - Anh ruột

1.8 Lê Thị Thu Hà CCCD 12/08/2021 Cục Cảnh sát - Người có liên quan đến bà 
Trần Thị Kim Huệ - Chị dâu

1.9 Lê Thị Kim Huyên CCCD 01/05/2021 Cục Cảnh sát - Người có liên quan đến bà 
Trần Thị Kim Huệ - Chị dâu

1.10 Trần Thị Kim Loan CMND 11/07/2011 Tp. HCM 53.384 0,73% - Người có liên quan đến bà 
Trần Thị Kim Huệ - Chị ruột

1.10 Trần Thị Kim Loan CCCD 12/08/2021 Cục Cảnh sát 53.384 0,73% - Người có liên quan đến bà 
Trần Thị Kim Huệ - Chị ruột

1.11 Trần Thị Kim Hồng CMND 18/04/2003 Tp. HCM 25.315 0,34% - Người có liên quan đến bà 
Trần Thị Kim Huệ - Em ruột

1.11 Trần Thị Kim Hồng CCCD 04/01/2017 Cục Cảnh sát 25.315 0,34% - Người có liên quan đến bà 
Trần Thị Kim Huệ - Em ruột

1.12 Phạm Phú Danh CCCD 25/08/2022 Cục Cảnh sát - Người có liên quan đến bà 
Trần Thị Kim Huệ - Em rể

1.13 Trần Thị Kim Phượng CMND 19/09/2005 Tp. HCM 61.503 0,84% - Người có liên quan đến bà 
Trần Thị Kim Huệ - Em ruột

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
PHỤ LỤC 2: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
Kỳ báo cáo: 30/06/2024



STT Tên tổ chức/cá nhân
Tài khoản giao 

dịch chứng 
khoán

Chức vụ tại 
công ty

Loại hình Giấy 
NSH (CMND, 

CCCD, Hộ 
chiếu, ĐKKD)

Số giấy NSH Ngày cấp 
giấy NSH

Nơi cấp giấy 
NSH

Địa chỉ trụ sở 
chính/Địa chỉ liên hệ

Số cổ phiếu 
sở hữu tại 
thời điểm 

hiện tại

Tỷ lệ sở hữu 
cổ phiếu tại 
thời điểm 

hiện tại

Ghi chú

1.13 Trần Thị Kim Phượng CCCD 17/06/2022 Cục Cảnh sát 61.503 0,84% - Người có liên quan đến bà 
Trần Thị Kim Huệ - Em ruột

1.14 Đỗ Vương Tú CMND 17/02/2000 Tp. HCM 117.998 1,61% - Người có liên quan đến bà 
Trần Thị Kim Huệ - Em rể

1.14 Đỗ Vương Tú CCCD 13/06/2022 Cục Cảnh sát 117.998 1,61% - Người có liên quan đến bà 
Trần Thị Kim Huệ - Em rể

1.15 Trần Ngọc Vũ CCCD 24/10/2022 Cục Cảnh sát 6.720 0,09% - Người có liên quan đến bà 
Trần Thị Kim Huệ - Em ruột

1.16 Trần Thị Kim Loan TP. KHDA CMND 05/08/2009 Cục Cảnh sát 20.820 0,28% - Người có liên quan đến bà 
Trần Thị Kim Huệ - Em dâu

1.16 Trần Thị Kim Loan TP. KHDA CCCD 27/10/2022 Cục Cảnh sát 20.821 0,28% - Người có liên quan đến bà 
Trần Thị Kim Huệ - Em dâu

2 Phạm Văn Đan Duy

Tổng 
Giám đốc, 
TV HĐQT, 
Người đại 

diện PL

CMND 15/03/2008 Tp. HCM 10.000 0,14%

2 Phạm Văn Đan Duy

Tổng 
Giám đốc, 
TVHĐQT, 
Người đại 

diện PL

CCCD 29/09/2022 Cục Cảnh sát 10.000 0,14%

2.1 Phạm Đức Minh Tâm CCCD 18/09/2022 Cục Cảnh sát - Người có liên quan đến ông 
Phạm Văn Đan Duy - Vợ

2.2 Phạm Quỳnh Anh

- Người có liên quan đến ông 
Phạm Văn Đan Duy - Con
- Lý do không có giấy NSH: 
Còn nhỏ

2.3 Phạm Tùng Lâm

- Người có liên quan đến ông 
Phạm Văn Đan Duy - Con
- Lý do không có giấy NSH: 
Còn nhỏ

2.4 Phạm Khôi Vĩ

- Người có liên quan đến ông 
Phạm Văn Đan Duy - Con
- Lý do không có giấy NSH: 
Còn nhỏ

2.5 Phạm Văn Dũng CCCD 25/04/2021 Cục Cảnh sát - Người có liên quan đến ông 
Phạm Văn Đan Duy - Bố đẻ



STT Tên tổ chức/cá nhân
Tài khoản giao 

dịch chứng 
khoán

Chức vụ tại 
công ty

Loại hình Giấy 
NSH (CMND, 

CCCD, Hộ 
chiếu, ĐKKD)

Số giấy NSH Ngày cấp 
giấy NSH

Nơi cấp giấy 
NSH

Địa chỉ trụ sở 
chính/Địa chỉ liên hệ

Số cổ phiếu 
sở hữu tại 
thời điểm 

hiện tại

Tỷ lệ sở hữu 
cổ phiếu tại 
thời điểm 

hiện tại

Ghi chú

2.6 Trình Thị Hiên CCCD 25/04/2021 Cục Cảnh sát - Người có liên quan đến ông 
Phạm Văn Đan Duy - Mẹ đẻ

2.7 Phạm Đức Tiến CCCD 02/04/2021 Cục Cảnh sát - Người có liên quan đến ông 
Phạm Văn Đan Duy - Bố vợ

2.8 Chu Thị Minh Hà CCCD 10/04/2021 Cục Cảnh sát - Người có liên quan đến ông 
Phạm Văn Đan Duy - Mẹ vợ

2.9 Phạm Thị Đan Tuyền CCCD 25/04/2021 Cục Cảnh sát - Người có liên quan đến ông 
Phạm Văn Đan Duy - Em ruột

2.10 Nguyễn Đức Thiên Phúc CCCD 23/02/2022 Cục Cảnh sát - Người có liên quan đến ông 
Phạm Văn Đan Duy - Em rể

2.11 Phạm Thị Đan Linh Passport - Người có liên quan đến ông 
Phạm Văn Đan Duy - Em ruột

2.12 Nguyễn Tấn Quang Passport - Người có liên quan đến ông 
Phạm Văn Đan Duy - Em rể

2.13 Phạm Văn Đan Phương CCCD 02/11/2021 Cục Cảnh sát - Người có liên quan đến ông 
Phạm Văn Đan Duy - Em ruột

2.14 Nguyễn Bảo Thuý CCCD 23/03/2022 Cục Cảnh sát - Người có liên quan đến ông 
Phạm Văn Đan Duy - Em dâu

2.15 Phạm Văn Đan Vương CCCD 24/03/2021 Cục Cảnh sát - Người có liên quan đến ông 
Phạm Văn Đan Duy - Em ruột

2.16 Kiều Thị Thanh Thuý CCCD 22/12/2021 Cục Cảnh sát - Người có liên quan đến ông 
Phạm Văn Đan Duy - Em dâu

3 Nguyễn Khắc Giang Phó TGĐ, 
TVHĐQT CMND 02/11/2007 Tp. HCM 242.920 3,31%

3 Nguyễn Khắc Giang Phó TGĐ, 
TVHĐQT CCCD 12/04/2022 Cục Cảnh sát 242.920 3,31%

3.1 Nguyễn Khắc Huy CCCD 01/11/2022 Cục Cảnh sát - Người có liên quan đến ông 
Nguyễn Khắc Giang - Bố đẻ

3.2 Nguyễn Thị Nhũ CCCD 06/10/2022 Cục Cảnh sát - Người có liên quan đến ông 
Nguyễn Khắc Giang - Mẹ đẻ



STT Tên tổ chức/cá nhân
Tài khoản giao 

dịch chứng 
khoán

Chức vụ tại 
công ty

Loại hình Giấy 
NSH (CMND, 

CCCD, Hộ 
chiếu, ĐKKD)

Số giấy NSH Ngày cấp 
giấy NSH

Nơi cấp giấy 
NSH

Địa chỉ trụ sở 
chính/Địa chỉ liên hệ

Số cổ phiếu 
sở hữu tại 
thời điểm 

hiện tại

Tỷ lệ sở hữu 
cổ phiếu tại 
thời điểm 

hiện tại

Ghi chú

3.3 Nguyễn Thị Hương Giang CMND 27/05/2015 Tp. HCM 7.096 0,10% - Người có liên quan đến ông 
Nguyễn Khắc Giang - Vợ

3.3 Nguyễn Thị Hương Giang CCCD 04/09/2022 Cục Cảnh sát 7.096 0,10% - Người có liên quan đến ông 
Nguyễn Khắc Giang - Vợ

3.4 Nguyễn Hoàng Khải CCCD 10/10/2022 Cục Cảnh sát - Người có liên quan đến ông 
Nguyễn Khắc Giang - Con

3.5 Nguyễn Hà Phương

- Người có liên quan đến ông 
Nguyễn Khắc Giang - Con
- Lý do không có giấy NSH: 
Còn nhỏ

3.6 Nguyễn Thái Nghi

- Người có liên quan đến ông 
Nguyễn Khắc Giang - Con
- Lý do không có giấy NSH: 
Còn nhỏ

3.7 Nguyễn Thúy Hằng CCCD 25/08/2022 Cục Cảnh sát - Người có liên quan đến ông 
Nguyễn Khắc Giang - Chị ruột

3.8 Nguyễn Văn Vi CMND 397 0,01% - Người có liên quan đến ông 
Nguyễn Khắc Giang - Anh rể

3.9 Nguyễn Ngọc Hòa CMND Tp. HCM 2.934 0,04% - Người có liên quan đến ông 
Nguyễn Khắc Giang - Em ruột

3.9 Nguyễn Ngọc Hòa CCCD 25/08/2022 Cục Cảnh sát 2.934 0,04% - Người có liên quan đến ông 
Nguyễn Khắc Giang - Em ruột

3.10 Ngô Thị Phước CMND CA Tp. HCM 112 0,00% - Người có liên quan đến ông 
Nguyễn Khắc Giang - Em dâu

3.11 Công ty TNHH Hóa chất 
H&T ĐKKD 12/10/2011 Tp. HCM

- Tổ chức có liên quan đến 
ông Nguyễn Khắc Giang - 
Ông Nguyễn Ngọc Hòa 
(Giám đốc Công ty TNHH 
Hóa chất H&T) là em ruột của  
 ông Nguyễn Khắc Giang 



STT Tên tổ chức/cá nhân
Tài khoản giao 

dịch chứng 
khoán

Chức vụ tại 
công ty

Loại hình Giấy 
NSH (CMND, 

CCCD, Hộ 
chiếu, ĐKKD)

Số giấy NSH Ngày cấp 
giấy NSH

Nơi cấp giấy 
NSH

Địa chỉ trụ sở 
chính/Địa chỉ liên hệ

Số cổ phiếu 
sở hữu tại 
thời điểm 

hiện tại

Tỷ lệ sở hữu 
cổ phiếu tại 
thời điểm 

hiện tại

Ghi chú

3.12 Công ty TNHH MTV Kim 
Thành Phước ĐKKD 14/08/2008 Tp. HCM

- Tổ chức có liên quan đến 
ông Nguyễn Khắc Giang - Bà 
Nguyễn Thúy Hằng (Giám 
đốc Công ty TNHH MTV Kim 
Thành Phước) là chị ruột của  
 ông Nguyễn Khắc Giang 

4 Lê Thành Nhơn TV HĐQT CMND Tp. HCM 1.736.033 23,66%
4 Lê Thành Nhơn TV HĐQT CCCD 12/01/2022 Cục Cảnh sát 1.736.033 23,66%

4.1 Trần Thị Kim Huệ

Chủ tịch 
HĐQT, 

Người đại 
diện PL

CMND 18/06/2012 Tp. HCM 217.598 2,97% - Người có liên quan đến ông 
Lê Thành Nhơn - Vợ

4.1 Trần Thị Kim Huệ

Chủ tịch 
HĐQT, 

Người đại 
diện PL

CCCD 13/01/2022 Cục Cảnh sát 217.598 2,97% - Người có liên quan đến ông 
Lê Thành Nhơn - Vợ

4.2 Lê Trần Khôi Nguyên Hộ chiếu Tp. HCM - Người có liên quan đến ông 
Lê Thành Nhơn - Con

4.3 Lê Uyên Quỳnh Như CCCD 10/04/2024 Cục Cảnh sát - Người có liên quan đến ông 
Lê Thành Nhơn - Con

4.4 Lê Trần Thanh Nguyên CCCD 29/05/2024 Cục Cảnh sát - Người có liên quan đến ông 
Lê Thành Nhơn - Con

4.5 Lê Thành Đạt

- Người có liên quan đến ông 
Lê Thành Nhơn - Bố đẻ
- Lý do không có giấy NSH: 
không liên hệ được

4.6 Lê Thành Ngọc

- Người có liên quan đến ông 
Lê Thành Nhơn - Anh ruột
- Lý do không có giấy NSH: 
không liên hệ được

4.7 Lê Thị Lệ Xuân

- Người có liên quan đến ông 
Lê Thành Nhơn - Chị ruột
- Lý do không có giấy NSH: 
không liên hệ được

4.8 Lê Thành Nghiệp

- Người có liên quan đến ông 
Lê Thành Nhơn - Anh ruột
- Lý do không có giấy NSH: 
không liên hệ được



STT Tên tổ chức/cá nhân
Tài khoản giao 

dịch chứng 
khoán

Chức vụ tại 
công ty

Loại hình Giấy 
NSH (CMND, 

CCCD, Hộ 
chiếu, ĐKKD)

Số giấy NSH Ngày cấp 
giấy NSH

Nơi cấp giấy 
NSH

Địa chỉ trụ sở 
chính/Địa chỉ liên hệ

Số cổ phiếu 
sở hữu tại 
thời điểm 

hiện tại

Tỷ lệ sở hữu 
cổ phiếu tại 
thời điểm 

hiện tại

Ghi chú

4.9 Lê Thanh Sơn

- Người có liên quan đến ông 
Lê Thành Nhơn - Em ruột
- Lý do không có giấy NSH: 
không liên hệ được

4.10 Lê Thị Lệ Hà

- Người có liên quan đến ông 
Lê Thành Nhơn - Em ruột
- Lý do không có giấy NSH: 
không liên hệ được

4.11 Lê Thành Tâm

- Người có liên quan đến ông 
Lê Thành Nhơn - Em ruột
- Lý do không có giấy NSH: 
không liên hệ được

4.12 Lê Thị Huyền Trang

- Người có liên quan đến ông 
Lê Thành Nhơn - Em ruột
- Lý do không có giấy NSH: 
không liên hệ được

4.13 Lê Thị Kim Mai

- Người có liên quan đến ông 
Lê Thành Nhơn - Em ruột
- Lý do không có giấy NSH: 
không liên hệ được

4.14 Công ty Cổ phần Đầu tư 
Xây dựng Thanh niên ĐKKD 22/06/2012 Tp. HCM

- Tổ chức có liên quan đến 
ông Lê Thành Nhơn - Phó 
Chủ tịch HĐQT và Giám đốc

5 Trần Quốc Hùng TV HĐQT CCCD 22/11/2021 Cục Cảnh sát 26.096 0,36%

5.1 Phùng Thị Ánh Hoa CCCD 22/11/2021 Cục Cảnh sát - Người có liên quan đến ông 
Trần Quốc Hùng - Vợ

5.2 Trần Ngọc Phương Anh CCCD 22/11/2021 Cục Cảnh sát - Người có liên quan đến ông 
Trần Quốc Hùng - Con

5.3 Trần Ngọc Nam Phương CCCD 10/04/2018 Cục Cảnh sát - Người có liên quan đến ông 
Trần Quốc Hùng - Con

5.4 Trần Gia Quốc Bảo CCCD 12/09/2022 Cục Cảnh sát - Người có liên quan đến ông 
Trần Quốc Hùng - Con

5.5 Trần Tình CCCD 27/04/2021 Cục Cảnh sát - Người có liên quan đến ông 
Trần Quốc Hùng - Bố đẻ

5.6 Ngô Thị Diệu CCCD 01/05/2021 Cục Cảnh sát - Người có liên quan đến ông 
Trần Quốc Hùng - Mẹ đẻ

5.7 Trần Thị Sương CCCD 12/08/2021 Cục Cảnh sát - Người có liên quan đến ông 
Trần Quốc Hùng - Em ruột



STT Tên tổ chức/cá nhân
Tài khoản giao 

dịch chứng 
khoán

Chức vụ tại 
công ty

Loại hình Giấy 
NSH (CMND, 

CCCD, Hộ 
chiếu, ĐKKD)

Số giấy NSH Ngày cấp 
giấy NSH

Nơi cấp giấy 
NSH

Địa chỉ trụ sở 
chính/Địa chỉ liên hệ

Số cổ phiếu 
sở hữu tại 
thời điểm 

hiện tại

Tỷ lệ sở hữu 
cổ phiếu tại 
thời điểm 

hiện tại

Ghi chú

5.8 Trần Thị Thảo CCCD 21/12/2021 Cục Cảnh sát - Người có liên quan đến ông 
Trần Quốc Hùng - Em ruột

5.9 Lê Anh Thức CCCD 27/12/2021 Cục Cảnh sát - Người có liên quan đến ông 
Trần Quốc Hùng - Em rể

5.10 Nguyễn Văn Sơn CMND

- Người có liên quan đến ông 
Trần Quốc Hùng - Em rể
- Không lấy được thông tin 
CCCD mới

5.11 Công ty Cổ phần Kỹ nghệ 
Toàn Cầu ĐKKD 26/05/2005 Tp. HCM

- Tổ chức có liên quan đến 
ông Trần Quốc Hùng - Giám 
đốc

6 Dư Thân Danh TV HĐQT CCCD 30/11/2022 Cục Cảnh sát

6.1 Trần Thị Kim Loan CMND 11/07/2011 Tp. HCM 53.384 0,73% - Người có liên quan đến ông 
Dư Thân Danh - Mẹ đẻ

6.1 Trần Thị Kim Loan CCCD 12/08/2021 Cục Cảnh sát 53.384 0,73% - Người có liên quan đến ông 
Dư Thân Danh - Mẹ đẻ

6.2 Nguyễn Thị Thanh Thảo CCCD Cục Cảnh sát - Người có liên quan đến ông 
Dư Thân Danh - Vợ

6.3 Dư Ngọc Trâm Anh

- Người có liên quan đến ông 
Dư Thân Danh - Con
- Lý do không có giấy NSH: 
Còn nhỏ

6.4 Dư Quang Minh

- Người có liên quan đến ông 
Dư Thân Danh - Con
- Lý do không có giấy NSH: 
Còn nhỏ

6.5 Dư Anh Đức

- Người có liên quan đến ông 
Dư Thân Danh - Con
- Lý do không có giấy NSH: 
Còn nhỏ

6.6 Dư Thân Duy CCCD Cục Cảnh sát - Người có liên quan đến ông 
Dư Thân Danh - Em ruột

7 Đặng Phước Trí TV HĐQT CCCD 22/11/2021 Cục Cảnh sát

7.1 Lê Thị Thanh Vân CCCD 25/04/2021 Cục Cảnh sát - Người có liên quan đến ông 
Đặng Phước Trí - Vợ

7.2 Đặng Phúc Minh Thư CCCD 29/11/2021 Cục Cảnh sát - Người có liên quan đến ông 
Đặng Phước Trí - Con

7.3 Đặng Phúc Lâm

- Người có liên quan đến ông 
Đặng Phước Trí - Con
- Lý do không có giấy NSH: 
Còn nhỏ

7.4 Đặng Phước Ái Hộ chiếu 15/06/2017 - Người có liên quan đến ông 
Đặng Phước Trí - Bố đẻ



STT Tên tổ chức/cá nhân
Tài khoản giao 

dịch chứng 
khoán

Chức vụ tại 
công ty

Loại hình Giấy 
NSH (CMND, 

CCCD, Hộ 
chiếu, ĐKKD)

Số giấy NSH Ngày cấp 
giấy NSH

Nơi cấp giấy 
NSH

Địa chỉ trụ sở 
chính/Địa chỉ liên hệ

Số cổ phiếu 
sở hữu tại 
thời điểm 

hiện tại

Tỷ lệ sở hữu 
cổ phiếu tại 
thời điểm 

hiện tại

Ghi chú

7.5 Nguyễn Thị Tư CCCD 10/02/2022 Cục Cảnh sát - Người có liên quan đến ông 
Đặng Phước Trí - Mẹ đẻ

7.6 Đặng Trí Dũng CCCD 10/02/2022 Cục Cảnh sát - Người có liên quan đến ông 
Đặng Phước Trí - Em ruột

7.7 Đặng Phúc Thanh Đạm CCCD 18/10/2022 Cục Cảnh sát - Người có liên quan đến ông 
Đặng Phước Trí - Em ruột

7.8 Dương Mỹ Linh Hộ chiếu Mỹ - Người có liên quan đến ông 
Đặng Phước Trí - Em dâu

7.9 Nguyễn Văn Khuê CCCD 01/11/2019 Cục Cảnh sát - Người có liên quan đến ông 
Đặng Phước Trí - Em rể

7.10 Tổng Công ty Địa ốc Sài 
Gòn - TNHH MTV ĐKKD 09/10/2010 Tp. HCM 1.467.648 20,00%

- Tổ chức có liên quan đến 
ông Đặng Phước Trí - Đại 
diện vốn của TCT Địa ốc Sài 
Gòn - TNHH MTV tại Công ty 
CP Địa ốc 11

8 Võ Hữu Tâm Phó TGĐ CCCD 21/12/2021 Cục Cảnh sát 5.000 0,07%

8.1 Phạm Thị Hoa CCCD Cục Cảnh sát - Người có liên quan đến ông 
Võ Hữu Tâm - Vợ

8.2 Võ Ngọc Quỳnh CMND Cục Cảnh sát - Người có liên quan đến ông 
Võ Hữu Tâm - Con

8.3 Võ Duy Khiêm CCCD Cục Cảnh sát - Người có liên quan đến ông 
Võ Hữu Tâm - Con

8.4 Võ Hữu Phước CMND Tp. HCM - Người có liên quan đến ông 
Võ Hữu Tâm - Anh ruột

8.5 Nguyễn Thị Phận CMND Tp. HCM - Người có liên quan đến ông 
Võ Hữu Tâm - Chị dâu

8.6 Võ Thị Ngọc Ánh CMND Tp. HCM - Người có liên quan đến ông 
Võ Hữu Tâm - Chị ruột

8.7 Đào Văn Chừ CMND Tp. HCM - Người có liên quan đến ông 
Võ Hữu Tâm - Anh rể

8.8 Võ Thị Ngọc Trinh CMND Tp. HCM - Người có liên quan đến ông 
Võ Hữu Tâm - Chị ruột

8.9 Võ Thị Ngọc Hồng CMND Tp. HCM - Người có liên quan đến ông 
Võ Hữu Tâm - Chị ruột

8.10 Võ Hữu Hạnh CMND Tp. HCM - Người có liên quan đến ông 
Võ Hữu Tâm - Anh ruột

8.11 Huỳnh Thị Cẩm Hồng CMND Tp. HCM - Người có liên quan đến ông 
Võ Hữu Tâm - Chị dâu

8.12 Võ Hữu Hiệp CMND Tp. HCM - Người có liên quan đến ông 
Võ Hữu Tâm - Anh ruột



STT Tên tổ chức/cá nhân
Tài khoản giao 

dịch chứng 
khoán

Chức vụ tại 
công ty

Loại hình Giấy 
NSH (CMND, 

CCCD, Hộ 
chiếu, ĐKKD)

Số giấy NSH Ngày cấp 
giấy NSH

Nơi cấp giấy 
NSH

Địa chỉ trụ sở 
chính/Địa chỉ liên hệ

Số cổ phiếu 
sở hữu tại 
thời điểm 

hiện tại

Tỷ lệ sở hữu 
cổ phiếu tại 
thời điểm 

hiện tại

Ghi chú

8.13 Vũ Kim Lan CMND Tp. HCM - Người có liên quan đến ông 
Võ Hữu Tâm - Chị dâu

8.14 Võ Hữu Trung CMND Tp. HCM - Người có liên quan đến ông 
Võ Hữu Tâm - Em ruột

8.15 Trần Thị Cẩm Linh CMND Tp. HCM - Người có liên quan đến ông 
Võ Hữu Tâm - Em dâu

9 Huỳnh Thị Yến Nhi Kế toán 
trưởng CMND 25/07/2009 Tp. HCM 15.996 0,22%

9 Huỳnh Thị Yến Nhi Kế toán 
trưởng CCCD Cục Cảnh sát 15.996 0,22%

9.1 Trần Đăng Quang CMND Tp. HCM 732 0,01% - Người có liên quan đến bà 
Huỳnh Thị Yến Nhi - Chồng

9.1 Trần Đăng Quang CCCD Cục Cảnh sát 732 0,01% - Người có liên quan đến bà 
Huỳnh Thị Yến Nhi - Chồng

9.2 Trần Đăng Khoa CMND Tp. HCM 732 0,01% - Người có liên quan đến bà 
Huỳnh Thị Yến Nhi - Con

9.2 Trần Đăng Khoa CCCD Cục Cảnh sát 732 0,01% - Người có liên quan đến bà 
Huỳnh Thị Yến Nhi - Con

9.3 Trần Đăng Khôi CCCD Cục Cảnh sát - Người có liên quan đến bà 
Huỳnh Thị Yến Nhi - Con

9.4 Huỳnh Kiêm Quý CCCD Cục Cảnh sát - Người có liên quan đến bà 
Huỳnh Thị Yến Nhi - Bố đẻ

9.5 Nguyễn Thị Yến CMND 22/09/2005 Tp. HCM 732 0,01% - Người có liên quan đến bà 
Huỳnh Thị Yến Nhi - Mẹ đẻ

9.5 Nguyễn Thị Yến CCCD Cục Cảnh sát 732 0,01% - Người có liên quan đến bà 
Huỳnh Thị Yến Nhi - Mẹ đẻ

9.6 Huỳnh Trung Kiên CMND Tp. HCM - Người có liên quan đến bà 
Huỳnh Thị Yến Nhi - Em ruột

9.6 Huỳnh Trung Kiên CCCD Cục Cảnh sát - Người có liên quan đến bà 
Huỳnh Thị Yến Nhi - Em ruột

9.7 Nguyễn Thanh Trúc CMND Tp. HCM - Người có liên quan đến bà 
Huỳnh Thị Yến Nhi - Em dâu

9.7 Nguyễn Thanh Trúc CCCD Cục Cảnh sát - Người có liên quan đến bà 
Huỳnh Thị Yến Nhi - Em dâu

9.8 Huỳnh Trung Dũng CCCD Cục Cảnh sát - Người có liên quan đến bà 
Huỳnh Thị Yến Nhi - Em ruột

10 Nguyễn Minh Hiền
Trưởng 

Ban kiểm 
soát

CCCD 04/09/2022 Cục Cảnh sát 448 0,01%

10.1 Lê Thanh Đạt CCCD 01/03/2022 Cục Cảnh sát - Người có liên quan đến bà 
Nguyễn Minh Hiền - Chồng



STT Tên tổ chức/cá nhân
Tài khoản giao 

dịch chứng 
khoán

Chức vụ tại 
công ty

Loại hình Giấy 
NSH (CMND, 

CCCD, Hộ 
chiếu, ĐKKD)

Số giấy NSH Ngày cấp 
giấy NSH

Nơi cấp giấy 
NSH

Địa chỉ trụ sở 
chính/Địa chỉ liên hệ

Số cổ phiếu 
sở hữu tại 
thời điểm 

hiện tại

Tỷ lệ sở hữu 
cổ phiếu tại 
thời điểm 

hiện tại

Ghi chú

10.2 Lê Nguyễn Đăng Quang

- Người có liên quan đến bà 
Nguyễn Minh Hiền - Con
- Lý do không có giấy NSH: 
Còn nhỏ

10.3 Nguyễn Văn Kha CCCD 25/02/2022 Cục Cảnh sát - Người có liên quan đến bà 
Nguyễn Minh Hiền - Bố đẻ

10.4 Hồ Nguyệt Thanh CCCD 31/03/2022 Cục Cảnh sát - Người có liên quan đến bà 
Nguyễn Minh Hiền - Mẹ đẻ

10.5 Nguyễn Minh Khánh CCCD 20/07/2021 Cục Cảnh sát - Người có liên quan đến bà 
Nguyễn Minh Hiền - Em ruột

10.6 Lê Văn Hồng CCCD 24/11/2021 Cục Cảnh sát - Người có liên quan đến bà 
Nguyễn Minh Hiền - Bố chồng

10.7 Lê Ngọc Lệ CCCD 22/11/2021 Cục Cảnh sát - Người có liên quan đến bà 
Nguyễn Minh Hiền - Mẹ chồng

11 Huỳnh Đỗ Trà My TV Ban 
kiểm soát CMND 24/10/2013 Tp. HCM 1.486 0,02%

11 Huỳnh Đỗ Trà My TV Ban 
kiểm soát CCCD 12/07/2021 Cục Cảnh sát 1.486 0,02%

11.1 Huỳnh Công Nhứt CCCD 22/11/2021 Cục Cảnh sát - Người có liên quan đến bà 
Huỳnh Đỗ Trà My - Bố đẻ

11.2 Đỗ Thị Ngọc Liên CCCD 06/12/2021 Cục Cảnh sát - Người có liên quan đến bà 
Huỳnh Đỗ Trà My - Mẹ đẻ

11.3 Lê Văn Minh CCCD 12/07/2021 Cục Cảnh sát - Người có liên quan đến bà 
Huỳnh Đỗ Trà My - Chồng

11.4 Lê Huỳnh Đăng Khoa CCCD 22/11/2022 Cục Cảnh sát - Người có liên quan đến bà 
Huỳnh Đỗ Trà My - Con

11.5 Lê Huỳnh Gia Bảo

- Người có liên quan đến bà 
Huỳnh Đỗ Trà My - Con
- Lý do không có giấy NSH: 
Còn nhỏ

11.6 Huỳnh Đỗ Nhật Bình CCCD 27/01/2023 Cục Cảnh sát - Người có liên quan đến bà 
Huỳnh Đỗ Trà My - Em ruột

11.7 Trần Thị Thu Hiền CCCD 25/04/2021 Cục Cảnh sát - Người có liên quan đến bà 
Huỳnh Đỗ Trà My - Em dâu

11.8 Đỗ Huỳnh Liên Hương CCCD Cục Cảnh sát - Người có liên quan đến bà 
Huỳnh Đỗ Trà My - Em ruột

11.9 Vương Tấn Lộc CCCD 22/11/2021 Cục Cảnh sát - Người có liên quan đến bà 
Huỳnh Đỗ Trà My - Em rể

11.10 Huỳnh Đỗ Hiếu Hạnh CCCD 08/08/2022 Cục Cảnh sát - Người có liên quan đến bà 
Huỳnh Đỗ Trà My - Em ruột

11.11 Phạm Công Danh CCCD 18/09/2022 Cục Cảnh sát - Người có liên quan đến bà 
Huỳnh Đỗ Trà My - Em rể



STT Tên tổ chức/cá nhân
Tài khoản giao 

dịch chứng 
khoán

Chức vụ tại 
công ty

Loại hình Giấy 
NSH (CMND, 

CCCD, Hộ 
chiếu, ĐKKD)

Số giấy NSH Ngày cấp 
giấy NSH

Nơi cấp giấy 
NSH

Địa chỉ trụ sở 
chính/Địa chỉ liên hệ

Số cổ phiếu 
sở hữu tại 
thời điểm 

hiện tại

Tỷ lệ sở hữu 
cổ phiếu tại 
thời điểm 

hiện tại

Ghi chú

12 Nguyễn Thị Minh Điệp TV Ban 
kiểm soát CCCD 27/08/2022 Cục Cảnh sát

12.1 Trương Đình Giáp CCCD 10/07/2021 Cục Cảnh sát
- Người có liên quan đến bà 
Nguyễn Thị Minh Điệp - 
Chồng

12.2 Trương Minh Lam

- Người có liên quan đến bà 
Nguyễn Thị Minh Điệp - Con
-  Lý do không có giấy NSH: 
Còn nhỏ

12.3 Trương Mẫn Nhi

- Người có liên quan đến bà 
Nguyễn Thị Minh Điệp - Con
-  Lý do không có giấy NSH: 
Còn nhỏ

12.4 Nguyễn Trọng Tuần CCCD 27/07/2022 Cục Cảnh sát - Người có liên quan đến bà 
Nguyễn Thị Minh Điệp - Bố đẻ

12.5 Trần Thị Thảo CCCD 27/07/2022 Cục Cảnh sát - Người có liên quan đến bà 
Nguyễn Thị Minh Điệp - Mẹ đẻ

12.6 Trương Đức Trinh CCCD 10/07/2021 Cục Cảnh sát
- Người có liên quan đến bà 
Nguyễn Thị Minh Điệp - Bố 
chồng

12.7 Lê Thị Mai CCCD 10/07/2021 Cục Cảnh sát
- Người có liên quan đến bà 
Nguyễn Thị Minh Điệp - Mẹ 
chồng

12.8 Nguyễn Thị Ngọc Lan Hộ chiếu 31/12/2013 Tp. HCM
- Người có liên quan đến bà 
Nguyễn Thị Minh Điệp - Em 
ruột

12.9 Đỗ Trọng Đình Thạc Hộ chiếu 29/11/2021 Tp. HCM - Người có liên quan đến bà 
Nguyễn Thị Minh Điệp - Em rể

13 Nguyễn Thị Hồng Thắm Thư ký 
công ty CCCD 22/11/2021 Cục Cảnh sát

13.1 Nguyễn Văn Thương CCCD 04/05/2021 Cục Cảnh sát
- Người có liên quan đến bà 
Nguyễn Thị Hồng Thắm - Bố 
đẻ

13.2 Nguyễn Ngọc Em CCCD 18/11/2021 Cục Cảnh sát
- Người có liên quan đến bà 
Nguyễn Thị Hồng Thắm - Mẹ 
đẻ

13.3 Hồng Quốc Đăng CCCD 22/11/2021 Cục Cảnh sát
- Người có liên quan đến bà 
Nguyễn Thị Hồng Thắm - 
Chồng



STT Tên tổ chức/cá nhân
Tài khoản giao 

dịch chứng 
khoán

Chức vụ tại 
công ty

Loại hình Giấy 
NSH (CMND, 

CCCD, Hộ 
chiếu, ĐKKD)

Số giấy NSH Ngày cấp 
giấy NSH

Nơi cấp giấy 
NSH

Địa chỉ trụ sở 
chính/Địa chỉ liên hệ

Số cổ phiếu 
sở hữu tại 
thời điểm 

hiện tại

Tỷ lệ sở hữu 
cổ phiếu tại 
thời điểm 

hiện tại

Ghi chú

13.4 Hồng Gia Khánh

- Người có liên quan đến bà 
Nguyễn Thị Hồng Thắm - Con
-  Lý do không có giấy NSH: 
Còn nhỏ

13.5 Nguyễn Thị Thùy Duyên CCCD 12/11/2022 Cục Cảnh sát
- Người có liên quan đến bà 
Nguyễn Thị Hồng Thắm - Em 
ruột

13.6 Lê Bảo Trung CCCD 12/11/2022 Cục Cảnh sát
- Người có liên quan đến bà 
Nguyễn Thị Hồng Thắm - Em 
rể

13.7 Hồng Văn Đảnh CCCD 13/04/2021 Cục Cảnh sát
- Người có liên quan đến bà 
Nguyễn Thị Hồng Thắm - Bố 
chồng

13.8 Nguyễn Thị Hồng Mai CCCD 13/04/2021 Cục Cảnh sát
- Người có liên quan đến bà 
Nguyễn Thị Hồng Thắm - Mẹ 
chồng



Số cổ phiếu Tỷ lệ Số cổ phiếu Tỷ lệ

không có giao dịch

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

Kỳ báo cáo: 30/06/2024

Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Lý do tăng, giảm (mua, bán, 
chuyển đổi, thưởng …)

Quan hệ với 
người nội bộNgười thực hiện giao dịchSTT

PHỤ LỤC 3: GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐỐI VỚI CỔ PHIẾU CỦA CÔNG TY
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